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I. Tại khu vực tiếp nhận

1.1 Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra thông tin liên quan đến vùng trồng, gồm:

+ Tên và địa chỉ vùng trồng,

+ Ngày thu hoạch,

+ Mã số cơ sở vùng trồng (PUC).

- Các thông tin này để đảm bảo vùng trồng đã đăng ký với Cục Bảo vệ thực vật và được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc

phê duyệt;

- Kiểm tra thông tin yêu cầu của cơ sở xử lý gồm:

+ Cơ sở đóng gói có nền đất cứng, sạch, hợp vệ sinh, có khu chứa nguyên liệu và kho thành phẩm.

+ Có khu chế biến, xử lý, bảo quản và khu chức năng riêng biệt, được bố trí hợp lý và tách biệt với khu sinh hoạt.



1.2 Kiểm tra thực tế

- Việc đáp ứng yêu cầu có nền đất cứng, sạch, hợp vệ sinh, có khu chứa

nguyên liệu và kho thành phẩm.

- Các khu chế biến, xử lý, bảo quản và khu chức năng phải riêng biệt, được bố

trí hợp lý và tách biệt với khu vực sinh hoạt.

- Kiểm tra phương tiện vận chuyển trong trường hợp phòng chống Covid - 19,

phương tiện vận chuyển phải được phun khử khuẩn trước khi đi vào khu tiếp nhận.

- Kiểm tra thông tin liên quan tới vùng trồng (thông tin ngày chế biến, đóng gói,

địa chỉ vùng trồng, mã PUC, ngày thu hoạch để truy xuất nguồn gốc).

- Kiểm tra sổ tiếp nhận các lô trong ngày.

- Kiểm tra khu vực tiếp nhận lô hàng xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc phải

được tách biệt với các thị trường khác.



II. Tại khu vực phân loại, sơ chế và đóng gói

2.1 Kiểm tra giám sát về nhân sự khi tham gia phân loại sơ

chế và đóng gói quả sầu riêng phục vụ xuất khẩu sang thị

trường Trung Quốc

- Phải đeo khẩu trang và găng tay, mặc quần áo bảo hộ lao
động, đi ủng, đảm bảo phòng chống Covid-19 theo quy định.

- Phải có kiến thức về quy trình đóng gói đang được áp dụng
tại cơ sở đóng gói, đủ độ tuổi lao động theo luật định và đủ
sức khoẻ.



2.2 Tại khu vực phân loại, sơ chế và đóng gói

- Giám sát quá trình phân loại, loại bỏ quả bị bệnh, thối hỏng hoặc biến

dạng, lá, thân, tàn dư thực vật và đất.

- Chải hoặc làm sạch bề mặt quả bằng súng áp suất cao hoặc biện

pháp hiệu quả khác để loại bỏ trứng côn trùng, bào tử nấm. Nếu cần thiết,

có thể lau bề mặt quả bằng vải bông mềm và sạch, đặc biệt là phần cuống

quả và các bộ phận khác.

- Trong khi phân loại quả sầu riêng sang thị trường Trung Quốc thì chỉ

thực hiện đối với 01 thị trường này.

Lưu ý: Trong quá trình phân loại nếu phát hiện những quả nghi nhiễm đối

tượng KDTV của Trung Quốc thì sẽ phải loại bỏ vào thùng thải loại đảm bảo

chống tái nhiễm.

2.2.1 Phân loại, sơ chế



Hình ảnh phân loại, sơ chế quả sầu riêng



- Giám sát quá trình phân loại và làm sạch vỏ quả, cần chú ý đến

việc loại bỏ hoàn toàn các loài sinh vật gây hại là đối tượng kiểm dịch

thực vật của Trung Quốc, gồm các loài sau: 1) Bactrocera correcta;

2) Dysmicoccus neobrevipes; 3) Planococcus minor; 4) Planococcus

lilacinus; 5) Pseudococcus jackbeardsleyi; 6) Exallomochlus hispidus

Hình ảnh triệu chứng bệnh

Hình ảnh triệu chứng

bệnh do tác nhân

Bactrocera correcta

Hình ảnh triệu chứng bệnh

do tác nhân Pseudococcus

jackbeardsleyi

Hình ảnh triệu chứng bệnh

do tác nhân Dysmicoccus

neobrevipes



2.2.2. Khu vực đóng gói

- Vật liệu đóng gói sầu riêng phải sạch, vệ sinh, chưa qua sử dụng

và tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh và sức khỏe cây trồng của Trung

Quốc.

- Mỗi hộp đóng gói phải được dán các thông tin bằng tiếng Anh như:

tên trái cây, nước xuất khẩu, nơi sản xuất, vùng trồng hoặc mã số đăng

ký, nhà máy đóng gói hoặc mã số đăng ký của cơ sở đóng gói. Trên mỗi

bao bì phải ghi rõ quả sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu sang Trung

Quốc bằng tiếng Anh (Exported to the People’s Republic of China) và

tiếng Trung (输往中华人民共和国).

- Vật liệu đóng gói bằng gỗ phải tuân thủ Tiêu chuẩn quốc tế về các

biện pháp kiểm dịch thực vật số 15 (ISPM 15).



III. Lấy mẫu kiểm tra lô hàng
- Cán bộ kiểm tra, giám sát tại cơ sở đóng gói phải tiến lấy mẫu lô sầu riêng

theo tỷ lệ 2%. Trong thời gian 02 năm, nếu không phát hiện vi phạm về KDTV thì tỷ

lệ lấy mẫu sẽ giảm xuống 1%.

Ví dụ: Cứ 500 thùng sầu riêng đã đóng gói thì lấy ngẫu nhiên 10 thùng để kiểm

tra giám sát.

+ Kiểm tra bên ngoài tất cả các quả trong 10 thùng để phát hiện rệp sáp

(Dysmicoccus neobrevipes; Planococcus minor; Planococcus lilacinus;

Pseudococcus jackbeardsleyi và Exallomochlus hispidus ) bên ngoài vỏ quả và

gần cuống quả hoặc các quả thối, quả nghi ngờ.

Trường hợp phát hiện sinh vật gây hại (tại Phụ lục đính kèm Nghị định thư

về yêu cầu Kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang

thị trường Trung Quốc); lá hoặc đất thì toàn bộ lô hàng sẽ không được đưa vào

khu bảo quản hoặc không được xuất khẩu sang Trung Quốc. Cán bộ kiểm tra,

giám sát đều phải thực hiện thu mẫu, gửi mẫu cho cơ quan có thẩm quyền để

giám định và ghi chép vào sổ phát hiện sinh vật gây hại. Đồng thời, hồ sơ về

trường hợp phát hiện đối tượng KDTV phải được lưu giữ và phải cung cấp

cho cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung

Quốc.



Sinh vật gây hại là đối tượng KDTV của Trung Quốc

1. Bactrocera correcta

(giai đoạn sâu non và trưởng thành)
2. Dysmicoccus neobrevipes 3. Planococcus minor

4. Planoccocus lilacinus 5. Pseudococcus jackbeardsleyi 6. Exallomochlus hispidus



IV. Kiểm tra, giám sát tại khu vực bảo quản

- Ngay sau khi đóng gói, sầu riêng phải được bảo quản
trong kho, có cùng điều kiện KDTV, tách biệt với những loại quả
khác để ngăn ngừa lây nhiễm sinh vật gây hại. Mỗi hộp đóng gói
phải được dán các thông tin bằng tiếng Anh như: tên trái cây,
quốc gia, nơi xuất xứ, vùng trồng hoặc mã số đăng ký, nhà đóng
gói hoặc mã số đăng ký của cơ sở đóng gói, v.v. Mỗi hộp đóng gói
và pallet phải được dán bằng chữ tiếng tiếng Anh hoặc tiếng
Trung Quốc nội dung: "Exported to the People's Republic of
China” (输往中华人民共和国).

- Các palet gỗ, kệ gỗ dùng để kê trong kho bảo quản phải
được xử lý theo quy định, đã đóng dấu ISPM 15.

- Yêu cầu để riêng quả sầu riêng xuất khẩu sang thị trường
Trung Quốc, không được để lẫn giữa các thị trường khác nhau
hoặc loại quả khác nhau của cùng 1 thị trường.



V. Kiểm tra, giám sát phương tiện vận chuyển

- Yêu cầu phun khử khuẩn (trường hợp phát hiện Covid -

19) và kiểm tra kỹ phương tiện vận chuyển trước khi bốc hàng

lên đảm bảo sạch hoàn toàn, không bị nhiễm các loài sinh vật

gây hại là đối tượng KDTV của Trung Quốc bám/đi theo

phương tiện vận chuyển.



VI. Kiểm tra việc lưu hồ sơ

Cuối mỗi ngày/ca làm việc, cán bộ kỹ thuật phải thực hiện:

- Kiểm tra lại các thông tin trong sổ ghi chép của cơ sở đóng

gói gồm: ngày chế biến, đóng gói, tên và mã PUC, PHC,

ngày xuất khẩu, khối lượng xuất khẩu, số công-tơ-nơ và các

thông tin liên quan đến cơ sở đóng gói (vệ sinh, khử

khuẩn,..) và

- Kiểm tra việc lưu giữ hồ sơ để phục vụ cho việc truy xuất,

kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.



VII. NĂNG LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ KỸ THUẬT 

KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CƠ SỞ ĐÓNG GÓI

- Có hiểu biết về kỹ thuật kiểm tra và giám sát.

- Có khả năng nhận biết triệu chứng do sinh vật gây hại mà

Trung Quốc quan tâm có khả năng đi theo quả sầu riêng.

- Có thể đưa ra phương án quản lý sinh vật gây hại trên sầu

riêng trong quá trình kiểm tra giám sát đã phát hiện và báo cáo

với cơ quan quản lý tại địa phương và Cục Bảo vệ thực vật.

- Được cơ quan có thẩm quyền tập huấn, kiểm tra định kỳ

hằng năm hoặc đột suất việc giám sát tại cơ sở đóng gói.



CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!


